
STT Mã số thuê Tổ chức sử dụng đất Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/3/2018

Cộng 17,109 

1 0100105969
Công ty CP VLXD -XNK Hồng 

Hà

Ngõ 109 đường Trường Chinh, 

P.Phương Liệt,Q.Thanh Xuân,Hà Nội
10,275 

2 0100109459

Công ty Cổ phần Xây dựng 

Công trình giao thông Việt - 

Lào

Số 222 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, 

Q. Thanh Xuân, Hà Nội
2,173 

3 0100109378
Công ty Cổ phần Xây Dựng 

Công Trình giao thông 810 
ngõ 83 đường Ngọc Hồi 2,142 

4 0100106641
Công ty Cổ phần thiết bị 

Thương mại

Số 1, ngõ 120 Định Công, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
1,059 

5 0103983513
Công ty Cổ phần Traenco Việt 

Nam

Số 407 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. 

Thanh Xuân, Hà Nội
615 

6 0100100569 Công ty cổ phần Nam Thái

Số 11 ngõ Thịnh Hào 1 đường Tôn 

Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận 

Đống Đa

500 

7 2900325420 Công ty Cổ phần Cienco 875
Ngõ 324 đường Khương Đình, P. Hạ 

Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
322 

8 0100108769
Công ty CP Xây dựng Công 

trình Giao thông 829

Số 61 ngõ 342 đường Khương Đình, P. 

Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
23 

                                                                                                                                                          

STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/3/2018

Cộng 236,347 

I 40,907 

1 0102636059 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 đường 

Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5,702 

2 0100110528
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Trường An - Viwaseen

Tầng 5 TN công ty mỹ thuật TW, số 1 

Giang Văn Minh, P.Kim Mã, , Quận 

Ba Đình, Hà Nội

3,343 

I/ Danh sách 08 Doanh nghiệp nợ tiền thuê đất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

II/ Danh sách 135 Doanh nghiệp nợ thuế, phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh sách 116 Doanh nghiệp nợ thuế, phí chưa đăng công khai:

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ CÔNG KHAI

THÁNG 5 NĂM 2018

(Thuế, phí và tiền thuê đất)
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/3/2018

3 0100111031
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Lắp Và Phát Triển Nhà

Số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà 

Nội

3,082 

4 0102799871

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Và Công Nghệ Minh 

Hạnh

Số 102B khu tập thể NG,học viện kỹ 

thuật mật mã, Tân Triều, Thanh Trì TP 

Hà Nội.

1,380 

5 0100104683

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH 134

Số 17, ngõ 575 đường Kim Mã, , Quận 

Ba Đình, Hà Nội
1,302 

6 0106000017 Công ty CP Kỹ thuật Ecvina
Xóm 3 Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, 

Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
1,257 

7 0101531102
Công ty CP phát triển viễn 

thông tin học

Số 9A phố Thành Công, phường Thành 

Công, Ba Đình, Hà Nội
1,139 

8 0101977842 Văn phòng luật sư K & A
Số 18 ngách 6/12 Đội Nhân, phường 

Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội
1,006 

9 0104209084

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và 

Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật 

Acetech

Số 62, ngõ 322 phố Lê Trọng Tấn, 

Phường Khương Mai, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

999 

10 0106711405
CÔNG TY CỔ PHẦN 

INTECHSO

Số 743, Đường Nguyễn Đức Thuận, 

TT Trâu Quỳ, GL, HN
930 

11 0103747160
 Công ty CP đầu tư phát triển 

công nghệ Bình Minh

Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài 

Đức, Hà Nội
822 

12 0105185358
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 

Thiên Quý

Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân 

Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
772 

13 0106538863
Công ty TNHH Xây dựng Công 

nghiệp và TM Việt Nga

Đội 2, thôn Thái Bình, xã Vận Thái H. 

Ứng Hòa, Hà Nội
756 

14 0102378513

CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP 

ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỆT 

NHẬT

Số 41, Tập thể Z176, xã Dương Xá, 

GL, HN
645 

15 0104555704
Công ty cổ phần bất động sản 

VIG

Tầng 2, tòa nhà VIT, số 519, phố Kim 

Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội

565 

16 0102672868

Công ty CP tư vấn thiết kế và 

chuyển giao công nghệ xây 

dựng tầm nhìn mới

Số nhà 6, ngõ 192, phố Kim Mã, 

phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà 

Nội

533 

17 0104912113

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận 

Tải Du Lịch Thương Mại Và 

Xây Lắp Hợp Tiến

Thượng Quất - Hợp Tiến - Mỹ Đức - 

Hà Nội
528 

18 0105579722

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất 

Thiết Bị Công Nghệ Môi 

Trường Việt Nam

Số 247 đường Nguyễn Đức Thuận, tổ 

Voi Phục, TT Trâu Quỳ, GL, HN
488 

19
0100365396-

001

Chi nhánh công ty TNHH Bình 

minh tại Hoà Bình

Thôn đồng âm, xã Đông Xuân, Huyện 

Quốc Oai, TP Hà Nội.
486 

20 0105978935

Công Ty Cổ Phần Vận Tải 

Thương Mại Và Đầu Tư Xây 

Dựng Quyết Thắng

Xóm 6, Phường Phương Canh, Quận 

Nam Từ Liêm
483 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/3/2018

21 0105795554
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN HƯNG PHÁT

Số nhà 20, dãy B8, ngõ 8, phố Ngô 

Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội

477 

22 0107127697
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP MACROCOZ

Số 7 liền kề 205, khu Cổng Đồng, La 

Khê, Hà Đông, Hà Nội
468 

23 0500596694
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN SHAQ 18

Số 01, đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội
454 

24 0105998882
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Việt Sun

Số 16/26 ngách 33, ngõ 298 đường 

Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, 

TP Hà Nội.

432 

25 0101617744
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Đầu Tư Sông Hồng

Số 81 Tam Trinh, P. Mai Động, Q. 

Hoàng Mai, HN
431 

26 0101871525 Công ty cổ phần Sông La
Số 55, ngõ 35 phố Cát Linh, phường 

Cát Linh
396 

27 0105251307
Công Ty Cổ Phần Picom Hà 

Nội

Số 84 phố Triệu Việt Vương, Phường 

Bùi Thị Xuân
379 

28 0105372911
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh 

Liên Anh Thanh - Handico 17

Lô VI, thôn Sáp Mai, Xã Võng La, 

Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
374 

29 0103844527
Công ty TNHH giải pháp 

Genpacific

Tầng 3 tòa nhà 3 tầng ngõ 62/23 

Nguyễn Chí Thanh
368 

30 0103563371 Công Ty Cổ Phần Kết Nối Y Tế

Số 31, ngõ 68/53 phố Quan Hoa, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

343 

31 0106804473

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân 

Dụng Và Thương Mại Nhật 

Minh

Số 71 phố Ngô Quyền, Quang Trung, 

Hà Đông, Hà Nội
339 

32 0106907253
Công Ty TNHH Xây Dựng Jk 

Vina

Phòng 701, tầng 7 toà nhà Nhật An, số 

30D phố Kim Mã Thượng, Phường 

Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

335 

33 0106660302
Công Ty Cổ Phần May Khang 

Việt

Số 17A, phố Hàm Long, Phường Phan 

Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội

316 

34 0104828380
Công ty cổ phần đầu tư & 

thương mại Quốc tế Sidus
Số 25, ngõ 106, phố Chùa Láng 312 

35 0100700333
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Thăng Long- 306

Số 304 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 

Diễn
297 

36 0102699669
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư 

xây dựng và thương mại Thế Kỷ

Xóm 1, thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, 

Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
294 

37 0106481286

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Công Trình Ngầm Hưng Toàn 

Thắng

Số 36 ngách 254/1 đường Bưởi, 

phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà 

Nội

284 

38 0104259776

Công Ty Cổ Phần  Phát Triển 

Kinh Tế Kỹ Thuật 

Toàn Cầu

Lô B21, ô D21, đường Trần Thái Tông, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

274 

39 0101303360
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Sản Xuất Minh Tân

Số 27 tổ 20 cụm 3, Phường Phú 

Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
271 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/3/2018

40 0104774583
Công ty cổ phần đầu tư & phát 

triển Vinapro

Số 75, Ngõ Đại Đồng, Phố Khâm 

Thiên
269 

41 0102222932
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và 

phát triển kinh doanh IDV
Số 2 ngõ 84 phố Chùa Láng 267 

42 0106158050

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI AN 

TRƯỜNG

Số nhà 252, đường Nguyễn Trực, tổ 8, 

phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà 

Nội

261 

43 0102040308
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công 

Nghệ Truyền Hình

Số 14 phố Phùng Chí Kiên, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
254 

44 0102234222 Công ty cổ phần An - Hà - Phú Số nhà 822, tổ 15, P.Láng Thượng 241 

45 0104549186
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản 

An Việt

Số 52, phố Hàng Bún, phường Quán 

Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
209 

46 0101895798
Công ty TNHH dịch vụ điện tử 

máy văn phòng Đại La

SN 2 ngách 252/39 Tây Sơn phường 

Trung Liệt
207 

47 0106995154
Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp 

Đầu Tư Phát Triển Đại Việt

Số 9, ngách 8, ngõ 160 Lương Thế 

Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

194 

48 0105994253 Công Ty Cổ Phần Inmico
Phố Quán Gánh, Xã Nhị Khê, Huyện 

Thường Tín, TP Hà Nội
192 

49 0101295631
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH NGA

Số 71 phố Lý Nam Đế, phường Cửa 

Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
191 

50 0106792919

Công Ty TNHH Thương Mại 

Dịch Vụ Và Xây Dựng Cát 

Phong

Số 107A, ngõ 189, phố Thanh Nhàn, 

Phường Quỳnh Lôi
191 

51 0103203033
Công ty Cổ phần kiến trúc, nội 

thất và xây dựng nhiệt đới

Số 2 tầng 1 TT Cty vật tư chuyên dùng 

XD, 3 Nguyễn Công Hoan, phường 

Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

189 

52 0102028935

Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Chương Trình Quảng Cáo Việt 

Nam

P2, B9 TT Mai Động, P. Mai Động, Q. 

Hoàng Mai, HN
184 

53 0105857539
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ Thiệu Duyệt

Số 7, ngách 9, ngõ 596 đường Hoàng 

Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Tây 

Hồ, Hà Nội

181 

54 0106388618 CÔNG TY TNHH 23 COFFEE

Số 20 ngõ 135 đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

177 

55 0106124213 CÔNG TY CỔ PHẦN LAP
Số 88, tổ 4, Phường Phú Đô, Quận 

Nam Từ Liêm
169 

56 0108044186
Công ty cổ phần kỹ thuật và 

công nghệ Tàu Thuỷ

P 2&3 tầng 2 nhà B thuộc TCTCN tàu 

thuỷ VN, 109 Quán thánh, Quận Ba 

Đình, Hà Nội

167 

57 0107268708
Công Ty TNHH Kinh Doanh 

Dịch Vụ Xây Dựng Thiện Long

Số 23D, tổ dân phố Hà Trì 1, phường 

Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
150 
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STT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ trụ sở

Tổng nợ 

đến ngày 

31/3/2018

58 0106917766
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Du Lịch S Việt

Số 11 đường U, Tổ Vườn Dâu, Đại 

Học Nông nghiệp 1, TT Trâu Quỳ, GL, 

HN

139 

59 0105137273

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 

Triển Xây Dựng Việt Trung 

Hoa

Tầng 3, số 7, LK6B-C17 Bộ Công An, 

KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận 

Hà Đông, Hà Nội

128 

60 0105223839
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ 

Ôlong

Số nhà 17, ngõ 25, phố Doãn Kế 

Thiện, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

124 

61 0106636532

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

DỰ ÁN VIỆT NAM

Số 9A, ngõ 401, đường Nguyễn Khang, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

122 

62 0106547628

Công Ty TNHH Đầu Tư 

Thương Mại Và Vận Tải Du 

Lịch Phương Anh

Số nhà 35, lô 9, khu tái định cư, phố 

Trạm, Phường Long Biên, quận Long 

Biên, TP Hà Nội

120 

63 0104497925

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Thương Mại 

Flyash Việt Nam

Tầng 8, tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

117 

64 0107417389
CÔNG TY CỔ PHẦN ISEE 

VIỆT NAM

Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường 

Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

117 

65 0101670522

Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển 

thương mại Nam Sơn

Số 21 ngách 395/22 ngõ 395 đường 

Lạc Long Quân, P.Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

117 

66
3502252503-

001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ 

Thuật Soundton

Số 6, Ngõ 3, Đường Phạm Tuấn Tài, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

115 

67 0107443082 CÔNG TY CỔ PHẦN PUNA

Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

115 

68 0106197719

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG 

TÂM GIẢI PHÁP 

ARCHIBUS VIỆT NAM

Tầng 12A tòa nhà  Việt Á, số 9 Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

115 

69 0105827397

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ PTC HÀ NỘI

Số 3 ngách 81, ngõ 79 Yên Hòa, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

114 

70 0104034645

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG

Số 253 Lạc Long Quân, phường Nghĩa 

Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
112 

71 0103025221
Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Sản Xuất Thực Phẩm Hà Nội

Vị trí số 4 - LK1 - khu đô thị Bemes, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà 

Nội

111 

72 0102721755
Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Thương Mại T&T

40K, tổ 10, ngõ 191 đường Lạc Long 

Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

111 
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Tổng nợ 

đến ngày 

31/3/2018

73 0102952304

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI 

ĐẠI ĐỒNG

Số nhà 11, ngách 445/68 đường 

Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

110 

74 0104179721

Công Ty Cổ Phần Tin Học & 

Điện Tử 

Viễn Thông Việt Nam

Số 5 Lô A Khu tập thể văn công Quân 

Đội, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

108 

75 0104224614
Công Ty TNHH  Đầu Tư Thủy 

Sản Hạ Long

Số 15, tổ 45, phường Nghĩa Đô, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội
105 

76 0105957741
Công Ty TNHH Gm Hana Việt 

Nam

Số 54/58 đường Nguyễn Khánh Toàn, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

105 

77 0102172061 Công Ty Cổ Phần Tân Khoa
Phòng 302, Toà nhà No1, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
104 

78 0104295421

Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và 

thương mại Hà Linh

số 18 tập thể quân khu Thủ Đô, phố 

Trung Kính, phường Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, Hà Nội

103 

79 0101245260
Công ty TNHH thiết kế phong 

cảnh nghệ thuật Duy Lan

Thôn Bắc Biên, Phường Ngọc Thuỵ, 

quận Long Biên, TP Hà Nội
101 

80 0107112700
CÔNG TY TNHH THỜI 

TRANG BẢO TÍN

Số 22 Phố Trung Hòa, phường Trung 

Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

100 

81 0500396494
Công ty TNHH Nội thất Huy 

Hòa

Km 31 Quốc lộ 6A, Xã Đông Sơn, 

Chương Mỹ, Hà Nội
96 

82 0101619420
Viện nghiên cứu phát triển giao 

thông

Số 87 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, 

Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

93 

83 0101061143 Công ty TNHH Phương Châm
Ngõ 118 Ngọc Lâm, Phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, TP Hà Nội
88 

84 0107825797
Công Ty TNHH Thiết Bị Công 

Nghiệp Thiên Mỹ

Số 5, ngõ 247B/51, đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Phúc Đồng, quận Long 

Biên, TP Hà Nội

87 

85 0106619696
Công Ty TNHH Tiếp Vận 

Thành Minh

Thôn Dương Đình, xã Dương Xá, GL, 

HN
78 

86 0105877260

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây 

Dựng Và Thương Mại Nam 

Hưng

Thôn Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận 

Nam Từ Liêm
76 

87 0104029437
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và 

Xây Dựng Atl Hà Nội

Số 16, ngõ 78, đường Nguyễn Văn Cừ, 

tổ 4, Phường Bồ Đề, quận Long Biên, 

TP Hà Nội

68 

88 0101382179
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất 

Động Sản Iveland

Nhà A5, số 152 Thụy Khuê, Phường 

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
58 

89 0106174479
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng T&A Việt Nam

Số 6, lô A, ngõ 172 phố Vũ Hữu, 

Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

55 

90 0102769556
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VANGUARZ

D17 làng quốc tế Thăng Long, phường 

Dịch Vọng, , Quận Cầu Giấy, Hà Nội
54 
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91 0103573820
Công Ty TNHH  Thương Mại 

Và Đầu Tư Thu Hà

20 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
53 

92 0105663734

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo 

Sát Và Đo Đạc Bản Đồ Đông 

Dương

Số nhà 17, đường Ngô Xuân Quảng, 

TT Trâu Quỳ, GL, HN
46 

93 0105412360
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT H DESIGN

Thôn Thượng, Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm
43 

94 0103014195
Công Ty TNHH Thương Mại 

Song Phát

Nhà số 1, tổ 1, cụm 1, Phường Phú 

Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
42 

95 0102465780
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật Trung Hưng

Tầng 1, nhà CT3 - 1 khu đô thị mới Mễ 

Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm

42 

96 0107283495
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Thương Mại Ant Hà Nội

Thôn Hòa Bình, Xã Dị Nậu, huyện 

Thạch Thất, TP Hà Nội
42 

97 0105561884
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Ped

Số 4A Lê Thánh Tông, phường Phan 

Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội

41 

98 0105564356 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Htc
Số 12, ngõ 86, đường Tô Ngọc Vân, 

Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
40 

99 0106026022
Công Ty TNHH Đầu Tư Bản 

Sắc Việt

Số 9 làng Yên Phụ, phố Yên Phụ, 

Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
39 

100 0105387918
Công Ty Cổ Phần Thép Đồng 

Phát

Tổ 14, Cụm 3, Phường Tứ Liên, Tây 

Hồ, Hà Nội
38 

101 0100235541
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

NGỌC MAI

Số 7, phố Cửa Đông, phường Cửa 

Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
34 

102 0105561193
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & 

Thiết Kế D3+

Số 4, phố Hàng Bài, phường Tràng 

Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
32 

103 0107632530
CÔNG TY TNHH TRULU 

VIỆT NAM

Xóm 2 , Xuân Dục, xã Yên Thường, 

GL, HN
29 

104 0107020922
Công ty CP Đầu tư Sg20 Việt 

Nam

Xóm Bến, Xã Tốt Động, Chương Mỹ, 

Hà Nội
26 

105 0500580567
Công ty CP xây dựng và Vận tải 

Lĩnh Huấn
TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 26 

106 0107546169

BQL DA ODA HTKT "Hoàn 

thiện khuôn khổ pháp lý và tăng 

cường NLQL cho lĩnh vực TC 

vi mô tại VN"

Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Tràng 

Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
25 

107 0105971792

Công Ty Cổ Phần Lắp Máy 

Điện Nước Và Xây Dựng Sơn 

Việt

Số nhà 31 ngõ 1 Tân Mỹ, Phường Mỹ 

Đình 1, Quận Nam Từ Liêm
25 

108 0105812288
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ CÔNG NGHỆ DCG

Số 37A, phố Hai Bà Trưng, phường 

Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội

23 

109 0103007060
Công Ty TNHH Thương Mại 

Đạt Minh

Số 14, ngõ 283 Trần Khát Chân, 

Phường Thanh Nhàn
22 

110 0105813732
Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận 

Quốc Tế Toàn Cầu

Số 39 Hàm Tử Quan, phường Phúc 

Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
22 
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111 0103892249

Công Ty TNHH Đầu Tư 

Thương Mại Và Xây Dựng Đức 

Dương

Số 6, N2 Khu tập thể Đoàn 5, đường 

Phùng Khoang, Phường Trung Văn, 

Quận Nam Từ Liêm

21 

112 0105184812
Công ty cổ phần xây dựng và kỹ 

thuật Thuận Thành

Số 2 ngõ 94 đường Núi Đôi, thị trấn 

Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn
19 

113 0101928813
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và 

Thương Mại Bsc

Phòng 204, E11, khu tập thể Thanh 

Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

18 

114 0106456360
Công ty TNHH Vận chuyển 

Minh Vũ

Thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba 

Vì, TP Hà Nội
16 

115 2500235081
Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Minh Giang

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, , 

Huyện Mê Linh, Hà Nội
14 

116 0105398042

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Và Thương Mại Tâm 

Thuý

Số 23 Thanh Nhàn, Phường Thanh 

Nhàn
12 

II 195,439 

1 0101437741 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9.06
Tầng 7, nhà G10, Phường Thanh Xuân 

Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
39,612 

2 0102137162
Công Ty Cổ Phần Lắp Máy 

Điện Nước Và Xây Dựng 1

198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân 

Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
36,659 

3 0101463607

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Đầu Tư Hạ Tầng - Kinh 

Doanh Đô Thị

Tầng 6, tòa nhà văn phòng số 9 Láng 

Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba 

Đình, Hà Nội

22,972 

4 0100863673

Công Ty TNHH  Một Thành 

Viên Xây Dựng Công Trình 

Giao Thông 892

Số 268, đường Khương Đình, Phường 

Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
22,688 

5 0100108769

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG 829

Số 61/342 đường Khương Đình, 

Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 

Hà Nội

22,504 

6 5400240573
CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP 

MÁY SÔNG ĐÀ

Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, 

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội

14,923 

7 2900325420 CÔNG TY CP CIENCO 875
324 đường Khương Đình, Phường Hạ 

Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
14,451 

8
0100100368-

026

Xí nghiệp kinh doanh XNK 

Tổng hợp

Km 6 đường giải phóng, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội
11,548 

9 0102755874
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN VIỆT MỸ

Số 360, tổ 3, Thị Trấn Kim Bài, Thanh 

Oai, Hà Nội
5,067 

10 0101389921
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ Á CHÂU

Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

1,377 

11 0104629709

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ 

KINH DOANH VẬT TƯ 

THIẾT BỊ SỐ 27

Km 14 - Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, 

Thanh Trì, TP Hà Nội.
843 

12 0101656398
Công Ty TNHH Nông Nghiệp 

Hữu Cơ Việt Nam

Xóm Chùa, thôn Yên Xá, Xã Tân 

Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội.
532 

Danh sách 19 DN nợ thuế, phí đã đăng công khai năm 2015 hoặc 2016:
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13 0500564318
Công Ty TNHH Thương Mại 

Và Dịch Vụ Giang Anh

Số nhà 78, tổ 7, Phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, TP Hà Nội
446 

14 0104953198
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Minh Hằng

Số 134 đường 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc 

Sơn
407 

15 0106080069

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và 

Bảo Hành MARECORP Việt 

Nam

Nhà N5/2, khu Sống Hoàng, ngõ 13 

Lĩnh Nam, P. Mai Động, Q. Hoàng 

Mai, HN

404 

16
2400369451-

002

Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Hồng Hải - Chi 

nhánh tại hà nội

Số nhà 25B1, tổ 16, Phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội
389 

17 0105809648

Công Ty Cổ Phần Thương Mại 

Và Công Nghệ Máy Công Trình 

Thăng Long

Số 05/69 Phố Bùi Xương Trạch, 

Phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

314 

18 0101864912
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Phát Triển Công Nghệ An Bình

Số nhà 21, khu Biệt thự N02B, đô thị 

mới Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, 

quận Long Biên, TP Hà Nội

163 

19 0104630694
Công Ty Cổ Phần Phát Triển 

Cơ Khí Hàn Việt
Phố Nỷ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn 140 

CỤC THUÊ TP HÀ NỘI
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